
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 42 liền kề 11 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT KHÁNH AN

0110767305

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình điện 4221

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

6. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4719

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 
KHÁNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH AN ARCHITECTURE AND 
INTERIOR COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0385969866
Email: congtytnhhkt.ntkhanhan@gmail

.com

Fax:
Website:
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16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; - Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng 
đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí)

4791

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh bất 
động sản 2014)

6810

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 
2014)
- Môi giới bất động sản (Mục 2 Luật Kinh doanh bất động sản 
2014)

6820

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020
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20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát xây dựng; 
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng ( Điều 154 Luật Xây 
dựng 2014): Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
dân dụng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà 
công nghiệp; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng; 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông; 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều); Thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết 
kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý 
nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu 
bao che, mặt dựng công trình;...). 
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 152 Luật Xây 
dựng 2014): Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng; Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình công 
nghiệp; Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông; Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 
nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn giám sát công tác 
xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; 
- Kiểm định xây dựng (Điều 155 Luật Xây dựng 2014); 
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Khoản 1, Điều 83 và Phụ 
lục VII, Nghị định 15/2021/NĐ-CP); 
- Thiết kế, giám sát thi công về phòng cháy chữa cháy; 
- Thiết kế, giám sát thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn 
thông trong công trình (Khoản 3, Điều 83 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP); 
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu (Điều 113, Nghị định 63/2014/NĐ-
CP); 
- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch (Điều 17, Luật quy hoạch 
2017); 
- Kiểm định xây dựng (Điều 97, Nghị định 15/2021 NĐ-CP); 
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy (Điều 
41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP); 
- Thiết kế kiến trúc (Điều 89 Nghị định 15/2021/NĐ-CP); 
- Hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 52, Luật Đo đạc và bản đồ 
năm 2018)

7110(Chính)

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Hoạt động nhiếp ảnh 7420
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1.000.000 VNĐ

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa.

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 022300006297

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

ĐINH THỊ TƯƠI Nữ
10/10/2000 Kinh Việt Nam

23/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022300006297
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 8, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH THỊ TƯƠI  Nữ

10/10/2000 Kinh Việt Nam

23/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 29/06/2024 đến ngày 29/07/2024


